
Kế 
hoạch

Thực 
hiện 6 
tháng

Ước 
thực 

hiện cả 
năm

I Hợp tác xã

1 Tổng số hợp tác xã hiện có trên địa bàn HTX 121 122 126 128 132

Trong đó:

Số hợp tác xã đang hoạt động HTX 121 122 126 128 132

Số hợp tác xã thành lập mới HTX 15 10 5 10 10

Số hợp tác xã giải thể HTX 1 3 3 6

Số hợp tác xã đạt loại tốt, khá (theo Thông tư số 

01/2020/TT- BKHĐT ngày 19/02/2020 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư)

HTX 61 70 70 80

Số HTX ứng dụng công nghệ cao HTX 15 19 16 19 22

Số HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp 

theo chuỗi giá trị
HTX 37 45 40 45 50

Số HTX thành lập doanh nghiệp, góp vốn, mua 

cổ phần
HTX 1

Số HTX có thành viên là doanh nghiệp HTX

Số HTX có thành viên là người nước ngoài HTX

Số xã đạt chuẩn tiêu chí 13.1 về HTX trong bộ 

tiêu chí quốc gia về nông thôn mới 
Xã 44 47 44 45 47

2 Tổng số thành viên hợp tác xã Người   19.109   19.200   19.168   19.210   19.250 

Trong đó:

Số thành viên mới Thành viên        330 340        330        340 350

Số thành viên ra khỏi hợp tác xã Thành viên

3 Tổng số lao động thường xuyên trong HTX Người        635        665        645        650        660 

Trong đó:

Số lao động thường xuyên mới Người        235        240        235        240        245 

Số lao động thường xuyên là thành viên HTX Người        400        425        410        410        430 

4 Tổng số cán bộ quản lý hợp tác xã Người        540 550        540        550 560

Trong đó:

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình 

độ sơ, trung cấp
Người        190 195        190 195 200

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình 

độ cao đẳng, đại học trở lên
Người        110 110        110 115 120

5 Doanh thu bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm     2.350 2.400     2.350     2.355 2.360

Trong đó: Doanh thu của hợp tác xã với thành 

viên
Tr đồng/năm     1.800     1.850     1.800     1.820     1.850 

6 Lãi bình quân một hợp tác xã Tr đồng/năm        230        240        230        233        240 
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7
Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên 

trong hợp tác xã
Tr đồng/năm          60          70          60          61          62 

II Tổ hợp tác 

1 Tổng số tổ hợp tác THT 915 960 915 920 925

Trong đó:

Số THT có đăng ký hoạt động với chính quyền 

xã/phường/thị trấn
THT

2 Tổng số thành viên tổ hợp tác Thành viên     9.580 9.800     9.580     9.600 9.620

Trong đó:

Số thành viên mới thu hút Thành viên

3 Doanh thu bình quân một tổ hợp tác Tr đồng/năm 240 250 240 245 250

4 Lãi bình quân một tổ hợp tác Tr đồng/năm 61 70 61 62 65
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